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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1730/QĐ-UBND
	
	Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã; số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập, số người làm việc trong các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 sau khi sắp xếp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4643/TTr-SNV ngày 15 tháng 10 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ biên chế cán bộ, công chức, viên chức; số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ; số lượng hợp đồng hỗ trợ, phục vụ; số lượng người làm việc tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cụ thể như sau:
1. Biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh sau sắp xếp là 2.261 chỉ tiêu (Phụ lục I đính kèm).
2. Biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã sau sắp xếp là 5.320 chỉ tiêu (Phụ lục II đính kèm).
3. Số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp là 60.524 chỉ tiêu (Phụ lục III đính kèm).
4. Số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập là 2.845 chỉ tiêu (Phụ lục IV đính kèm).
5. Số lượng hợp đồng hỗ trợ, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là 546 chỉ tiêu (Phụ lục V đính kèm).
6. Số lượng hợp đồng hỗ trợ, phục vụ tại Ủy ban nhân dân cấp xã là 2.047 chỉ tiêu (Phụ lục VI đính kèm).
7. Số lượng người làm việc tại các tổ chức Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ là 191 chỉ tiêu (Phụ lục VII đính kèm).
8. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 3.039 chỉ tiêu (Phụ lục VIII đính kèm).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã; biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập, số người làm việc trong các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sau khi sắp xếp.
2. Biên chế công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người làm việc và số lượng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP được giao đã bao gồm biên chế điều chỉnh, bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phân bổ kinh phí theo số chỉ tiêu nêu trên cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người làm việc và số lượng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP được phân bổ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xã, người đứng đầu các tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện việc phân bổ chi tiết, cụ thể cho các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền quy định và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11 năm 2025 để theo dõi.
3. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn tổ chức quản lý việc thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, người làm việc được phân bổ theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh phân bổ biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ,  Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu các tổ chức Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức










[bookmark: _Hlk211408847]Phụ lục I
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2025 
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số lượng

	TỔNG SỐ
	2.261

	A
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	5

	1
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	5

	B
	Khối sở, ban, ngành
	2.256

	1
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	112

	2
	Sở Nội vụ
	164

	3
	Sở Tư pháp
	58

	4
	Sở Công Thương
	224

	5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	105

	6
	Sở Xây dựng
	155

	7
	Sở Tài chính
	173

	8
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	512

	9
	Sở Y tế
	153

	10
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	98

	11
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	81

	12
	Sở Dân Tộc và Tôn giáo
	53

	13
	Sở Ngoại vụ
	32

	14
	Thanh tra tỉnh
	235

	15
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 
tỉnh Đồng Nai
	101












Phụ lục II
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Phường, xã
	Phân bổ biên chế

	
	
	Công chức
	Ban Chỉ huy quân
sự xã 

	1
	Phường Biên Hòa
	61
	4

	2
	Phường Trấn Biên
	91
	4

	3
	Phường Tam Hiệp
	70
	4

	4
	Phường Long Bình
	70
	4

	5
	Phường Trảng Dài
	70
	4

	6
	Phường Hố Nai
	63
	4

	7
	Phường Long Hưng
	61
	4

	8
	Xã Đại Phước
	79
	4

	9
	Xã Nhơn Trạch
	93
	4

	10
	Xã Phước An
	75
	4

	11
	Xã Phước Thái
	50
	4

	12
	Xã Long Phước
	45
	4

	13
	Xã Bình An
	42
	4

	14
	Xã Long Thành
	55
	4

	15
	Xã An Phước
	50
	4

	16
	Xã An Viễn
	46
	4

	17
	Xã Bình Minh
	62
	4

	18
	Xã Trảng Bom
	81
	4

	19
	Xã Bàu Hàm
	55
	4

	20
	Xã Hưng Thịnh
	64
	4

	21
	Xã Dầu Giây
	79
	4

	22
	Xã Gia Kiệm
	69
	4

	23
	Xã Thống Nhất
	54
	4

	24
	Phường Bình Lộc
	48
	4

	25
	Phường Bảo Vinh
	48
	4

	26
	Phường Xuân Lập
	50
	4

	27
	Phường Long Khánh
	62
	4

	28
	Phường Hàng Gòn
	50
	4

	29
	Xã Xuân Quế
	35
	4

	30
	Xã Xuân Đường
	37
	4

	31
	Xã Cẩm Mỹ
	46
	4

	32
	Xã Sông Ray
	39
	4

	33
	Xã Xuân Đông
	47
	4

	34
	Xã Xuân Định
	42
	4

	35
	Xã Xuân Phú
	39
	4

	36
	Xã Xuân Lộc
	50
	4

	37
	Xã Xuân Hòa
	50
	4

	38
	Xã Xuân Thành
	42
	3

	39
	Xã Xuân Bắc
	48
	4

	40
	Xã La Ngà
	40
	4

	41
	Xã Định Quán
	50
	4

	42
	Xã Phú Vinh
	41
	4

	43
	Xã Phú Hòa
	42
	4

	44
	Xã Tà Lài
	50
	4

	45
	Xã Nam Cát Tiên
	40
	4

	46
	Xã Tân Phú
	50
	4

	47
	Xã Phú Lâm
	50
	4

	48
	Xã Trị An
	71
	4

	49
	Xã Tân An
	50
	4

	50
	Phường Tân Triều
	70
	4

	51
	Phường Minh Hưng
	53
	4

	52
	Phường Chơn Thành
	46
	4

	53
	Xã Nha Bích
	48
	4

	54
	Xã Tân Quan
	46
	3

	55
	Xã Tân Hưng
	50
	4

	56
	Xã Tân Khai
	42
	4

	57
	Xã Minh Đức
	32
	4

	58
	Phường Bình Long
	78
	4

	59
	Phường An Lộc
	50
	4

	60
	Xã Lộc Thành
	32
	4

	61
	Xã Lộc Ninh
	40
	4

	62
	Xã Lộc Hưng
	37
	4

	63
	Xã Lộc Tấn
	39
	4

	64
	Xã Lộc Thạnh
	32
	4

	65
	Xã Lộc Quang
	42
	4

	66
	Xã Tân Tiến
	50
	4

	67
	Xã Thiện Hưng
	52
	4

	68
	Xã Hưng Phước
	36
	4

	69
	Xã Phú Nghĩa
	49
	4

	70
	Xã Đa Kia
	49
	4

	71
	Phường Phước Bình
	60
	4

	72
	Phường Phước Long
	58
	4

	73
	Xã Bình Tân
	44
	3

	74
	Xã Long Hà
	43
	4

	75
	Xã Phú Riềng
	50
	4

	76
	Xã Phú Trung
	39
	3

	77
	Phường Đồng Xoài
	92
	4

	78
	Phường Bình Phước
	109
	4

	79
	Xã Thuận Lợi
	54
	3

	80
	Xã Đồng Tâm
	58
	4

	81
	Xã Tân Lợi
	47
	4

	82
	Xã Đồng Phú
	63
	4

	83
	Xã Phước Sơn
	47
	3

	84
	Xã Nghĩa Trung
	48
	3

	85
	Xã Bù Đăng
	48
	4

	86
	Xã Thọ Sơn
	42
	3

	87
	Xã Đak Nhau
	39
	4

	88
	Xã Bom Bo
	43
	3

	89
	Phường Phước Tân
	56
	4

	90
	Phường Tam Phước
	54
	4

	91
	Xã Thanh Sơn
	40
	4

	92
	Xã Đak Lua
	32
	4

	93
	Xã Phú Lý
	32
	4

	94
	Xã Bù Gia Mập
	39
	4

	95
	Xã Đăk Ơ
	37
	4

	Tổng
	4.949
	371




























Phụ lục III
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ 
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số lượng phân bổ

	
	
	Tổng
	Sự nghiệp giáo dục
	Sự nghiệp khác

	
	
	
	
	Hưởng lương từ NSNN
	Hưởng lương từ NTSN

	TỔNG CỘNG
	60.524
	48.541
	10.450
	1.533

	A
	CẤP TỈNH
	17.576
	7.087
	8.965
	1.524

	I
	Khối sở, ban, ngành
	16.003
	7.087
	7.904
	1.012

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	65
	
	50
	15

	2
	Sở Nội vụ
	71
	
	71
	0

	3
	Sở Công thương
	25
	
	21
	4

	4
	Sở Xây dựng
	66
	
	51
	15

	5
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	440
	
	438
	2

	6
	Sở Tư pháp
	45
	
	45
	0

	7
	Sở Y tế
	7850
	
	6883
	967

	8
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	7.087
	7.087
	
	

	9
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	309
	
	309
	0

	10
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai
	45
	
	36
	9

	II
	Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
	1.573
	
	1.061
	512

	1
	Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
	58
	
	55
	3

	2
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	112
	
	68
	44

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai
	238
	
	89
	149

	4
	Trường Đại học Đồng Nai
	545
	
	345
	200

	5
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	178
	
	68
	110

	6
	Trường Cao đẳng Bình Phước
	147
	
	142
	5

	7
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	46
	
	45
	1

	8
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	249
	
	249
	0

	III
	CẤP XÃ
	42.948
	41.454
	1.485
	9

	1
	Phường Biên Hòa
	531
	511
	20
	0

	2
	Phường Trấn Biên
	1435
	1413
	22
	0

	3
	Phường Tam Hiệp
	1092
	1072
	20
	0

	4
	Phường Long Bình
	1193
	1178
	15
	0

	5
	Phường Trảng Dài
	783
	768
	15
	0

	6
	Phường Hố Nai
	667
	652
	15
	0

	7
	Phường Long Hưng
	547
	532
	15
	0

	8
	Xã Đại Phước
	527
	512
	15
	0

	9
	Xã Nhơn Trạch
	1032
	1017
	15
	0

	10
	Xã Phước An
	621
	606
	15
	0

	11
	Xã Phước Thái
	447
	432
	15
	0

	12
	Xã Long Phước
	333
	318
	15
	0

	13
	Xã Bình An
	200
	185
	15
	0

	14
	Xã Long Thành
	772
	757
	15
	0

	15
	Xã An Phước
	316
	301
	15
	0

	16
	Xã An Viễn
	235
	220
	15
	0

	17
	Xã Bình Minh
	617
	602
	15
	0

	18
	Xã Trảng Bom
	779
	764
	15
	0

	19
	Xã Bàu Hàm
	423
	408
	15
	0

	20
	Xã Hưng Thịnh
	473
	458
	15
	0

	21
	Xã Dầu Giây
	744
	726
	18
	0

	22
	Xã Gia Kiệm
	725
	710
	15
	0

	23
	Xã Thống Nhất
	636
	621
	15
	0

	24
	Phường Bình Lộc
	447
	432
	15
	0

	25
	Phường Bảo Vinh
	358
	343
	15
	0

	26
	Phường Xuân Lập
	186
	171
	15
	0

	27
	Phường Long Khánh
	748
	733
	15
	0

	28
	Phường Hàng Gòn
	226
	211
	15
	0

	29
	Xã Xuân Quế
	240
	225
	15
	0

	30
	Xã Xuân Đường
	327
	312
	15
	0

	31
	Xã Cẩm Mỹ
	538
	517
	21
	0

	32
	Xã Sông Ray
	408
	393
	15
	0

	33
	Xã Xuân Đông
	486
	471
	15
	0

	34
	Xã Xuân Định
	403
	388
	15
	0

	35
	Xã Xuân Phú
	317
	302
	15
	0

	36
	Xã Xuân Lộc
	1079
	1048
	27
	4

	37
	Xã Xuân Hòa
	679
	664
	15
	0

	38
	Xã Xuân Thành
	286
	271
	15
	0

	39
	Xã Xuân Bắc
	413
	398
	15
	0

	40
	Xã La Ngà
	402
	387
	15
	0

	41
	Xã Định Quán
	922
	897
	25
	0

	42
	Xã Phú Vinh
	274
	259
	15
	0

	43
	Xã Phú Hòa
	300
	285
	15
	0

	44
	Xã Tà Lài
	387
	372
	15
	0

	45
	Xã Nam Cát Tiên
	223
	208
	15
	0

	46
	Xã Tân Phú
	782
	756
	21
	5

	47
	Xã Phú Lâm
	691
	676
	15
	0

	48
	Xã Trị An
	569
	549
	20
	0

	49
	Xã Tân An
	364
	349
	15
	0

	50
	Phường Tân Triều
	946
	931
	15
	0

	51
	Phường Minh Hưng
	223
	208
	15
	0

	52
	Phường Chơn Thành
	359
	344
	15
	0

	53
	Xã Nha Bích
	218
	203
	15
	0

	54
	Xã Tân Quan
	291
	276
	15
	0

	55
	Xã Tân Hưng
	366
	351
	15
	0

	56
	Xã Tân Khai
	375
	360
	15
	0

	57
	Xã Minh Đức
	194
	179
	15
	0

	58
	Phường Bình Long
	390
	375
	15
	0

	59
	Phường An Lộc
	344
	329
	15
	0

	60
	Xã Lộc Thành
	208
	193
	15
	0

	61
	Xã Lộc Ninh
	400
	385
	15
	0

	62
	Xã Lộc Hưng
	279
	264
	15
	0

	63
	Xã Lộc Tấn
	228
	213
	15
	0

	64
	Xã Lộc Thạnh
	129
	114
	15
	0

	65
	Xã Lộc Quang
	310
	295
	15
	0

	66
	Xã Tân Tiến
	270
	255
	15
	0

	67
	Xã Thiện Hưng
	446
	431
	15
	0

	68
	Xã Hưng Phước
	153
	138
	15
	0

	69
	Xã Phú Nghĩa
	374
	359
	15
	0

	70
	Xã Đa Kia
	386
	371
	15
	0

	71
	Phường Phước Bình
	432
	417
	15
	0

	72
	Phường Phước Long
	362
	347
	15
	0

	73
	Xã Bình Tân
	358
	343
	15
	0

	74
	Xã Long Hà
	328
	313
	15
	0

	75
	Xã Phú Riềng
	459
	444
	15
	0

	76
	Xã Phú Trung
	157
	142
	15
	0

	77
	Phường Đồng Xoài
	288
	273
	15
	0

	78
	Phường Bình Phước
	1127
	1111
	16
	0

	79
	Xã Thuận Lợi
	253
	238
	15
	0

	80
	Xã Đồng Tâm
	295
	280
	15
	0

	81
	Xã Tân Lợi
	177
	162
	15
	0

	82
	Xã Đồng Phú
	516
	501
	15
	0

	83
	Xã Phước Sơn
	382
	367
	15
	0

	84
	Xã Nghĩa Trung
	432
	417
	15
	0

	85
	Xã Bù Đăng
	428
	413
	15
	0

	86
	Xã Thọ Sơn
	297
	282
	15
	0

	87
	Xã Đak Nhau
	280
	265
	15
	0

	88
	Xã Bom Bo
	268
	253
	15
	0

	89
	Phường Phước Tân
	529
	514
	15
	0

	90
	Phường Tam Phước
	595
	580
	15
	0

	91
	Xã Thanh Sơn
	334
	319
	15
	0

	92
	Xã Đak Lua
	96
	81
	15
	0

	93
	Xã Phú Lý
	115
	100
	15
	0

	94
	Xã Bù Gia Mập
	108
	93
	15
	0

	95
	Xã Đăk Ơ
	260
	245
	15
	0




























Phụ lục IV
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TẠI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, Y TẾ CÔNG LẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP NGÀY 30/12/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Phòng, ban, đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	Tổng
	2.845
	

	Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
	346
	

	1
	Sở Y tế
	49
	

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	297
	

	UBND cấp xã
	2.499
	

	1
	Phường Biên Hòa
	33
	

	2
	Phường Trấn Biên
	63
	

	3
	Phường Tam Hiệp
	65
	

	4
	Phường Long Bình
	49
	

	5
	Phường Trảng Dài
	29
	

	6
	Phường Hố Nai
	46
	

	7
	Phường Long Hưng
	23
	

	8
	Xã Đại Phước
	24
	

	9
	Xã Nhơn Trạch
	48
	

	10
	Xã Phước An
	23
	

	11
	Xã Phước Thái
	17
	

	12
	Xã Long Phước
	11
	

	13
	Xã Bình An
	5
	

	14
	Xã Long Thành
	36
	

	15
	Xã An Phước
	10
	

	16
	Xã An Viễn
	9
	

	17
	Xã Bình Minh
	25
	

	18
	Xã Trảng Bom
	27
	

	19
	Xã Bàu Hàm
	17
	

	20
	Xã Hưng Thịnh
	14
	

	21
	Xã Dầu Giây
	29
	

	22
	Xã Gia Kiệm
	31
	

	23
	Xã Thống Nhất
	20
	

	24
	Phường Bình Lộc
	0
	

	25
	Phường Bảo Vinh
	0
	

	26
	Phường Xuân Lập
	0
	

	27
	Phường Long Khánh
	0
	

	28
	Phường Hàng Gòn
	0
	

	29
	Xã Xuân Quế
	8
	

	30
	Xã Xuân Đường
	6
	

	31
	Xã Cẩm Mỹ
	13
	

	32
	Xã Sông Ray
	6
	

	33
	Xã Xuân Đông
	11
	

	34
	Xã Xuân Định
	10
	

	35
	Xã Xuân Phú
	15
	

	36
	Xã Xuân Lộc
	19
	

	37
	Xã Xuân Hòa
	18
	

	38
	Xã Xuân Thành
	7
	

	39
	Xã Xuân Bắc
	27
	

	40
	Xã La Ngà
	10
	

	41
	Xã Định Quán
	8
	

	42
	Xã Phú Vinh
	1
	

	43
	Xã Phú Hòa
	5
	

	44
	Xã Tà Lài
	12
	

	45
	Xã Nam Cát Tiên
	6
	

	46
	Xã Tân Phú
	36
	

	47
	Xã Phú Lâm
	34
	

	48
	Xã Trị An
	25
	

	49
	Xã Tân An
	27
	

	50
	Phường Tân Triều
	69
	

	51
	Phường Minh Hưng
	32
	

	52
	Phường Chơn Thành
	70
	

	53
	Xã Nha Bích
	25
	

	54
	Xã Tân Quan
	35
	

	55
	Xã Tân Hưng
	40
	

	56
	Xã Tân Khai
	55
	

	57
	Xã Minh Đức
	26
	

	58
	Phường Bình Long
	36
	

	59
	Phường An Lộc
	43
	

	60
	Xã Lộc Thành
	13
	

	61
	Xã Lộc Ninh
	30
	

	62
	Xã Lộc Hưng
	22
	

	63
	Xã Lộc Tấn
	17
	

	64
	Xã Lộc Thạnh
	9
	

	65
	Xã Lộc Quang
	23
	

	66
	Xã Tân Tiến
	41
	

	67
	Xã Thiện Hưng
	60
	

	68
	Xã Hưng Phước
	30
	

	69
	Xã Phú Nghĩa
	60
	

	70
	Xã Đa Kia
	46
	

	71
	Phường Phước Bình
	68
	

	72
	Phường Phước Long
	69
	

	73
	Xã Bình Tân
	27
	

	74
	Xã Long Hà
	25
	

	75
	Xã Phú Riềng
	30
	

	76
	Xã Phú Trung
	12
	

	77
	Phường Đồng Xoài
	45
	

	78
	Phường Bình Phước
	148
	

	79
	Xã Thuận Lợi
	13
	

	80
	Xã Đồng Tâm
	22
	

	81
	Xã Tân Lợi
	9
	

	82
	Xã Đồng Phú
	44
	

	83
	Xã Phước Sơn
	19
	

	84
	Xã Nghĩa Trung
	31
	

	85
	Xã Bù Đăng
	13
	

	86
	Xã Thọ Sơn
	27
	

	87
	Xã Đak Nhau
	15
	

	88
	Xã Bom Bo
	24
	

	89
	Phường Phước Tân
	20
	

	90
	Phường Tam Phước
	33
	

	91
	Xã Thanh Sơn
	1
	

	92
	Xã Đak Lua
	4
	

	93
	Xã Phú Lý
	7
	

	94
	Xã Bù Gia Mập
	14
	

	95
	Xã Đăk Ơ
	39
	

























Phụ lục V
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ, PHỤC VỤ
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP NGÀY 30/12/2022 TẠI CÁC ĐƠN VỊ 
SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC TỈNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC 
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1730 /QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Cơ quan, đơn vị
	Số lượng

	1
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
	11

	2
	Văn phòng UBND tỉnh
	2

	3
	Sở Nội vụ
	8

	4
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	12

	5
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	270

	6
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	73

	7
	Sở Tư pháp
	2

	8
	Sở Công Thương
	2

	9
	Sở Y tế
	128

	10
	Trường Cao đẳng Bình Phước
	5

	11
	Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
	33

	Tổng
	546
















Phụ lục VI
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ, PHỤC VỤ
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP NGÀY 30/12/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Đơn vị
	Hợp đồng hỗ trợ, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục
	Các đơn vị khác thuộc UBND cấp xã 
	Tổng số lượng giao sau sắp xếp

	1
	Phường Minh Hưng
	28
	5
	33

	2
	Phường Chơn Thành
	43
	5
	48

	3
	Xã Nha Bích
	33
	5
	38

	4
	Xã Tân Quan
	42
	5
	47

	5
	Xã Tân Hưng
	46
	5
	51

	6
	Xã Tân Khai
	48
	5
	53

	7
	Xã Minh Đức
	26
	5
	31

	8
	Phường Bình Long
	87
	5
	92

	9
	Phường An Lộc
	61
	5
	66

	10
	Xã Lộc Thành
	22
	5
	27

	11
	Xã Lộc Ninh
	55
	5
	60

	12
	Xã Lộc Hưng
	32
	5
	37

	13
	Xã Lộc Tấn
	28
	5
	33

	14
	Xã Lộc Thạnh
	19
	5
	24

	15
	Xã Lộc Quang
	38
	5
	43

	16
	Xã Tân Tiến
	41
	5
	46

	17
	Xã Thiện Hưng
	88
	5
	93

	18
	Xã Hưng Phước
	35
	5
	40

	19
	Xã Phú Nghĩa
	57
	5
	62

	20
	Xã Đa Kia
	57
	5
	62

	21
	Phường Phước Bình
	68
	5
	73

	22
	Phường Phước Long
	70
	5
	75

	23
	Xã Bình Tân
	40
	5
	45

	24
	Xã Long Hà
	35
	5
	40

	25
	Xã Phú Riềng
	46
	5
	51

	26
	Xã Phú Trung
	20
	5
	25

	27
	Phường Đồng Xoài
	39
	5
	44

	28
	Phường Bình Phước
	147
	5
	152

	29
	Xã Thuận Lợi
	34
	5
	39

	30
	Xã Đồng Tâm
	42
	5
	47

	31
	Xã Tân Lợi
	30
	5
	35

	32
	Xã Đồng Phú
	62
	5
	67

	33
	Xã Phước Sơn
	53
	5
	58

	34
	Xã Nghĩa Trung
	62
	5
	67

	35
	Xã Bù Đăng
	55
	5
	60

	36
	Xã Thọ Sơn
	39
	5
	44

	37
	Xã Đak Nhau
	35
	5
	40

	38
	Xã Bom Bo
	37
	5
	42

	39
	Xã Bù Gia Mập
	14
	5
	19

	40
	Xã Đăk Ơ
	33
	5
	38

	Tổng
	1.847
	200
	2.047

























Phụ lục VII
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
TẠI CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)
  
	STT
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Hội Chữ Thập đỏ
	18

	2
	Hội Cựu Thanh niên xung phong
	11

	3
	Hội Người mù
	13

	4
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
	10

	5
	Hội Người cao tuổi
	12

	6
	Hội Nhà báo
	8

	7
	Hội Luật gia
	10

	8
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	16

	9
	Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai
	17

	10
	Hội Khuyến học
	13

	11
	Hội Văn học nghệ thuật
	20

	12
	Liên minh Hợp tác xã
	29

	13
	Hội Sinh viên
	3

	14
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
	6

	15
	Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai
	5

	Tổng
	191

















Phụ lục VIII
DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG 
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Đơn vị
	Số lượng

	Tổng
	3.039

	1
	Phường Biên Hòa
	52

	2
	Phường Trấn Biên
	111

	3
	Phường Tam Hiệp
	40

	4
	Phường Long Bình
	36

	5
	Phường Trảng Dài
	43

	6
	Phường Hố Nai
	30

	7
	Phường Long Hưng
	48

	8
	Xã Đại Phước
	36

	9
	Xã Nhơn Trạch
	27

	10
	Xã Phước An
	19

	11
	Xã Phước Thái
	32

	12
	Xã Long Phước
	17

	13
	Xã Bình An
	21

	14
	Xã Long Thành
	52

	15
	Xã An Phước
	28

	16
	Xã An Viễn
	42

	17
	Xã Bình Minh
	21

	18
	Xã Trảng Bom
	35

	19
	Xã Bàu Hàm
	46

	20
	Xã Hưng Thịnh
	32

	21
	Xã Dầu Giây
	95

	22
	Xã Gia Kiệm
	77

	23
	Xã Thống Nhất
	49

	24
	Phường Bình Lộc
	35

	25
	Phường Bảo Vinh
	26

	26
	Phường Xuân Lập
	11

	27
	Phường Long Khánh
	30

	28
	Phường Hàng Gòn
	23

	29
	Xã Xuân Quế
	18

	30
	Xã Xuân Đường
	31

	31
	Xã Cẩm Mỹ
	47

	32
	Xã Sông Ray
	26

	33
	Xã Xuân Đông
	26

	34
	Xã Xuân Định
	33

	35
	Xã Xuân Phú
	23

	36
	Xã Xuân Lộc
	19

	37
	Xã Xuân Hòa
	29

	38
	Xã Xuân Thành
	18

	39
	Xã Xuân Bắc
	28

	40
	Xã La Ngà
	30

	41
	Xã Định Quán
	61

	42
	Xã Phú Vinh
	25

	43
	Xã Phú Hòa
	34

	44
	Xã Tà Lài
	35

	45
	Xã Nam Cát Tiên
	23

	46
	Xã Tân Phú
	56

	47
	Xã Phú Lâm
	52

	48
	Xã Trị An
	77

	49
	Xã Tân An
	26

	50
	Phường Tân Triều
	64

	51
	Phường Minh Hưng
	18

	52
	Phường Chơn Thành
	32

	53
	Xã Nha Bích
	36

	54
	Xã Tân Quan
	31

	55
	Xã Tân Hưng
	30

	56
	Xã Tân Khai
	26

	57
	Xã Minh Đức
	25

	58
	Phường Bình Long
	33

	59
	Phường An Lộc
	31

	60
	Xã Lộc Thành
	19

	61
	Xã Lộc Ninh
	26

	62
	Xã Lộc Hưng
	31

	63
	Xã Lộc Tấn
	21

	64
	Xã Lộc Thạnh
	15

	65
	Xã Lộc Quang
	18

	66
	Xã Tân Tiến
	36

	67
	Xã Thiện Hưng
	29

	68
	Xã Hưng Phước
	19

	69
	Xã Phú Nghĩa
	32

	70
	Xã Đa Kia
	27

	71
	Phường Phước Bình
	38

	72
	Phường Phước Long
	34

	73
	Xã Bình Tân
	29

	74
	Xã Long Hà
	16

	75
	Xã Phú Riềng
	19

	76
	Xã Phú Trung
	18

	77
	Phường Đồng Xoài
	29

	78
	Phường Bình Phước
	30

	79
	Xã Thuận Lợi
	32

	80
	Xã Đồng Tâm
	31

	81
	Xã Tân Lợi
	28

	82
	Xã Đồng Phú
	32

	83
	Xã Phước Sơn
	35

	84
	Xã Nghĩa Trung
	33

	85
	Xã Bù Đăng
	30

	86
	Xã Thọ Sơn
	28

	87
	Xã Đak Nhau
	10

	88
	Xã Bom Bo
	15

	89
	Phường Phước Tân
	19

	90
	Phường Tam Phước
	26

	91
	Xã Thanh Sơn
	15

	92
	Xã Đak Lua
	14

	93
	Xã Phú Lý
	17

	94
	Xã Bù Gia Mập
	17

	95
	Xã Đăk Ơ
	14



